
 

 

 

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:            /SGDĐT-QLĐT 

V/v thông báo lịch thi tuyển sinh 

năng khiếu ngành Sư phạm Âm nhạc, 

Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục thể chất 

đối với học sinh cử tuyển năm 2026 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Điện Biên,  ngày       tháng  10  năm 2026 

 

      Kính gửi:  

- Uỷ ban nhân dân các xã, phường; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 

Triển khai công tác tuyển sinh đại học theo chế độ cử tuyển năm 2026, tỉnh 

Điện Biên có 36 thí sinh đăng ký xét tuyển các ngành: Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm 

Mỹ thuật, Giáo dục thể chất tại trường Đại học Hùng Vương.  

Căn cứ kết quả xét duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi năng khiếu để 

xét tuyển trình độ đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2026 của trường Đại học Hùng 

Vương, có 28 thí sinh đủ điều kiện dự thi năng khiếu. Trong đó: Sư phạm Âm 

nhạc: 14 thí sinh, Sư phạm Mỹ thuật: 11 thí sinh, Giáo dục thể chất: 03 thí sinh; 07 

thí sinh không đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo1, 01 học sinh không có tổ hợp môn để xét tuyển (có danh sách kèm 

theo). 

Theo Thông báo số 105/TB-ĐHHV ngày 14/10/2026 của Trường Đại học 

Hùng Vương về lịch tuyển sinh năng khiếu năm 2026 - Đợt 2; thí sinh dự thi năng 

khiếu vào ngày 29/10/2026 tại trường Đại học Hùng Vương (Có Thông báo số 

105/TB-ĐHHV kèm theo). 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các xã, phường; các đơn vị trực thuộc 

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch thi trên đến học sinh biết và dự thi theo kế 

hoạch, đảm bảo nội dung, yêu cầu./.                                                                                                                                                                             

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Các Phòng CMNV Sở GDĐT; 

- Website Sở GDĐT; 
- Lưu: VT, QLĐT.  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Trần Đăng Ninh 
 

 
1 Kết quả trung bình chung học tập đánh giá mức khá (học lực xếp loại từ khá trở lên) cả năm lớp 12 (kết quả 

học tập 02 học kỳ năm cuối cấp đối với đối tượng trung học nghề và tương đương) và tổng điểm 03 môn thi tốt nghiệp 

THPT đạt 16,50 điểm trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT (trung học nghề) từ 6,50 trở lên đối với các chương trình 

đào tạo Giáo dục thể chất, Sư phạm âm nhạc, Sư phạm mỹ thuật. 
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Phụ lục 1 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI NĂNG KHIẾU 

ĐỂ XÉT TUYỂN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 2 NĂM 2026 

Ngành Giáo dục thể chất, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật 

(Kèm theo Công văn số:          /SGD ĐT-QLĐT ngày        /10/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Dân tộc 

Nơi thường trú, điện thoại liên 

hệ 

Ngành đăng ký xét 

tuyển 
Điện thoại 

1 Hỏ Thị Ngọc Hà 14/06/2008 Nữ Mông 
Bản Nà Pán, Mường Nhé, Điện 

Biên 
Sư phạm Âm nhạc 0394911404 

2 Giàng Thị Dủa 27/05/2006 Nữ Mông 
Bản Nậm Chẩn, Quảng Lâm, 

Điện Biên 
Sư phạm Âm nhạc 0889114600 

3 Giàng Thị Hoa 28/10/2008 Nữ Mông 
Bản Pắc A1, Quảng Lâm, Điện 

Biên 
Sư phạm Âm nhạc 0818789271 

4 Giàng Thị A 01/02/2007 Nữ Mông 
Thôn Sín Chải, xã Sín Chải, tỉnh 

Điện Biên 
Sư phạm Âm nhạc 0398545712 

5 Hạng Thị Thu Hằng 30/10/2007 Nữ Mông 
Bản Na Cô Sa 1, xã Quảng Lâm, 

Tỉnh Điện Biên 
Sư phạm Âm nhạc 0815335743 

6 Giàng Thị Lan 23/09/2008 Nữ Mông 
Na Cô Sa 1, Quảng Lâm, Điện 

Biên 
Sư phạm Âm nhạc 0332378934 

7 Vừ Thị Chánh 12/12/2007 Nữ Mông 
Bản Phà Só B, xã Xa Dung, tỉnh 

Điện Biên 
Sư phạm Âm nhạc 0339501271 

8 Sùng Thị Vui 26/06/2008 Nữ Mông 
Bản Tìa Ghếnh, Na Son, Điện 

Biên 
Sư phạm Âm nhạc 0888184208 

9 Sùng Anh Tuấn 21/12/2008 Nam Mông 
Thôn Phình Sáng, xã Sáng Nhè, 

tỉnh Điện Biên 
Sư phạm Âm nhạc 0359675189 

10 Phạm Thị Thùy 07/10/2008 Nữ Thái 
Bản Nà Pán, Mường Nhé, Điện 

Biên 
Sư phạm Âm nhạc 0332168714 

11 Mùa Thị Chứ 22/04/2008 Nữ Mông 
Bản Huổi Lúm, xã Mường Nhé, 

tỉnh Điện Biên 
Sư phạm Âm nhạc 0386758130 
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TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Dân tộc 

Nơi thường trú, điện thoại liên 

hệ 

Ngành đăng ký xét 

tuyển 
Điện thoại 

12 Hờ Thị Dùa 08/09/2008 Nữ Mông 
Bản Mốc 4, Mường Chà, Điện 

Biên 
Sư phạm Âm nhạc 0353976942 

13 Chang Thị Thảo 07/11/2008 Nữ Mông 
Thôn Tả Phìn, xã Sính Phình, tỉnh 

Điện Biên 
Sư phạm Âm nhạc 0386897904 

14 Hạng A Sùng 06/05/2008 Nam Mông 
Phi Giàng I, Tủa Thàng, Điện 

Biên 
Sư phạm Âm nhạc 0816008472 

15 Lò Thị Phương Dương 04/04/2008 Nữ Thái Bản Đại, Mường Luân, Điện Biên Sư phạm Mỹ thuật 0373366322 

16 Vàng Thị Sinh 03/03/2007 Nữ Mông 
Thôn Lao Xả Phình, Sín Chải 

Điện Biên 
Sư phạm Mỹ thuật 0816493028 

17 Vàng A Nếnh 15/08/2008 Nam Mông 
Bản Chua Lú, Pú Nhung, Điện 

Biên 
Sư phạm Mỹ thuật 0347850025 

18 Tẩn Mý Lai 24/12/2008 Nữ Dao Huổi Cơ Dạo, Nà Hỳ, Điện Biên Sư phạm Mỹ thuật 0364600520 

19 Vàng A Phong 17/03/2005 Nam Mông 
Bản Chua Lú, Pú Nhung, Điện 

Biên 
Sư phạm Mỹ thuật 0812610236 

20 Lò Thị Lan 17/07/2008 Nữ Thái 
Bản Tin Tốc, Phình Giàng, Điện 

Biên 
Sư phạm Mỹ thuật 0931665248 

21 Giàng Thị Mai Lan 12/06/2006 Nữ Mông Cáng Tỷ, Sín Chải, Điện Biên Sư phạm Mỹ thuật 0386763154 

22 Sùng Thị Mít Hoa 01/07/2008 Nữ Mông 
Bản Nậm Nhừ 3, xã Nà Hỳ, Điện 

Biên 
Sư phạm Mỹ thuật 0839317208 

23 Lò Thị Kiều Ngân 10/07/2008 Nữ Thái 
Bản Suối Lư, xã Xa Dung, tỉnh 

Điện Biên 
Sư phạm Mỹ thuật 0348014028 

24 Vàng Thị Phanh 15/09/2008 Nữ Mông 
Bản Chua Ta C, Phình Giàng, 

Điện Biên 
Sư phạm Mỹ thuật 0386830389 

25 Đao Thị Hồng 27/07/2006 Nữ Thái 
Bản Nậm Vì, Mường Nhé, Điện 

Biên 
Sư phạm Mỹ thuật 0358845415 

26 Giàng Thị Sinh 20/01/2007 Nữ Mông Cà Là Pá, Sín Thầu, Điện Biên Giáo dục Thể chất 0327376301 
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TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Dân tộc 

Nơi thường trú, điện thoại liên 

hệ 

Ngành đăng ký xét 

tuyển 
Điện thoại 

27 Giàng A Thành 02/07/2007 Nam Mông 
Bản Pú Đao, xã Si Pa Phìn, Điện 

Biên 
Giáo dục Thể chất 0327145977 

28 Lý A Nam 27/07/2005 Nam Mông 
Thôn Bản Phố, xã Sính Phình, 

tỉnh Điện Biên 
Giáo dục Thể chất 0393864360 

 

Danh sách có 28 học sinh./. 
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Phụ lục 2 

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI NĂNG KHIẾU ĐỂ XÉT TUYỂN  

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 2 NĂM 2026 

Ngành Giáo dục thể chất, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật 

(Kèm theo Công văn số:         /SGDĐT-QLĐT ngày      /10/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên) 
 
 

            

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Dân tộc 

Nơi thường trú, điện thoại liên 

hệ 

Ngành đăng ký xét 

tuyển 
Điện thoại 

1 TÒNG VIỆT ANH 04/06/2008 Nam Thái 
Bản Pá Vạt 2, Mường Luân, Điện 

Biên 
Giáo dục Thể chất 0866053060 

2 ĐAO VĂN PHONG 08/10/2008 Nam Thái 
Bản Nậm Vì, Mường Nhé, Điện 

Biên 
Giáo dục Thể chất 0338489414 

3 LY THỊ HỒNG DUYÊN 05/08/2008 Nữ Mông 
Bản Chua Lú, Pú Nhung, Điện 

Biên 
Sư phạm Âm nhạc 0915413024 

4 LÈNG THỊ NHI 27/08/2008 Nữ Thái 
Bản Nà Khuyết, Mường Chà, 

Điện Biên 
Sư phạm Âm nhạc 0362081240 

5 CÀ THỊ PHƯƠNG 10/04/2008 Nữ Thái Bản Đại, Mường Luân, Điện Biên Sư phạm Âm nhạc 0962475256 

6 CHƠ THỊ VÂN 10/10/2008 Nữ Mông 
Trung Gầu Bua, Sín Chải, Điện 

Biên 
Sư phạm Âm nhạc 0399551444 

7 LÒ THU TRANG 14/02/2008 Nữ Thái Nong Tóng, Tủa Chùa, Điện Biên Sư phạm Mỹ thuật 0972468401 

8 THÀO A TRUNG2 10/08/2008 Nam Mông Sín Chải, Điện Biên Giáo dục Thể chất 0814419063 

Danh sách có 08 người./. 

 
2 Thào A Trung: Không có tổ hợp môn để xét tuyển, không có điểm học tập lớp 12 các môn: Sinh, Địa, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật. 
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